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Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ

Đường thuỷ nội địa thành phố Đồng Nai trực thuộc Sở Xây dựng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh
 Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Đồng Nai trực thuộc Sở Xây dựng (sau đây viết tắt là Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai).
2. Đối tượng áp dụng

 Quy định này áp dụng đối với công chức và người lao động thuộc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai và các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.

Điều 2. Vị trí và chức năng

1. Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai là tổ chức hành chính tương đương chi cục trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai quản lý nhà nước chuyên ngành về đường thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý được giao tại địa phương, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng.

2. Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và tổ chức tín dụng theo quy định, được cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có tên giao dịch tiếng Anh là Inland Waterways Adminnistration of Dong Nai City.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Tổ chức và hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai tuân thủ quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, quy định khác có liên quan của pháp luật và các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đường thủy nội địa đối với cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý được giao tại địa phương.
Chương II

PHẠM VI QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA CẢNG VỤ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
Điều 4. Phạm vi quản lý

Phạm vi quản lý của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai bao gồm:

1. Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên đường thủy nội địa quốc gia (được giao quản lý).

2. Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia (được giao quản lý).

3. Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu nằm trên khu vực giao thoa giữa đường thủy nội địa quốc gia và đường thủy nội địa địa phương.

4. Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên đường thủy nội địa địa phương.

5. Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trên đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.

6. Luồng, tuyến và khu vực quản lý được cấp có thẩm quyền giao.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án và đề án:

a) Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đường thủy nội địa theo quy định;

b) Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, dự án quốc gia, các đề án phát triển thuộc chuyên ngành đường thủy nội địa;

c) Tham gia xây dựng hoặc đề xuất Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam xây dựng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn quốc gia, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành đường thủy nội địa;

d) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện các quy định có liên quan đến lĩnh vực đường thủy nội địa, các điều ước quốc tế về đường thủy nội địa mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành đường thủy nội địa được cấp có thẩm quyền ban hành, công bố hoặc phê duyệt.

2. Về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và các khu vực quản lý được giao:

a) Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; kiểm tra, giám sát hoạt động đường thủy nội địa của tổ chức, cá nhân theo phạm vi quản lý;

b) Cấp phép, giám sát tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa vào, rời, hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý theo quy định; 
không cho phép tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa vào, rời, hoạt động tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý khi không có đủ điều kiện về an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu không đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước liên quan;

d) Phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng thuỷ nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài;

đ) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu trong phạm vi quản lý theo quy định;

e) Công bố hạn chế giao thông trong vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu; thỏa thuận đối với hoạt động nạo vét vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu theo quy định;

g) Thực hiện công tác quản lý luồng, tuyến theo phân công của cấp có thẩm quyền theo quy định; thông báo hiện trạng của luồng, tuyến cho phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài.

3. Về vận tải:

a) Kiểm soát tải trọng phương tiện; tốc độ tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa tại cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu;

b) Kiểm tra việc xếp hàng hóa từ tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa lên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và từ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu xuống tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa hoặc giữa các tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu.

4. Về an toàn, an ninh đường thủy, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; hướng dẫn các doanh nghiệp đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài đã được phê duyệt; thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả thẩm định để Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phê duyệt đánh giá an ninh, kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài, xác nhận hằng năm giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy nội địa; 

b) Kiểm tra an toàn đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong khu vực quản lý;

c) Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong phạm vi của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu về: An toàn, an ninh và bảo vệ môi trường đối với tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa; giấy chứng nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên, người lái phương tiện và danh bạ thuyền viên; thiết bị xếp, dỡ hàng hóa, giấy chứng nhận, chứng chỉ của người điều khiển thiết bị xếp dỡ hàng hóa theo quy định;

d) Tham gia lập biên bản, kết luận nguyên nhân tai nạn, sự cố xảy ra trong vùng nước cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu; yêu cầu các bên liên quan khắc phục hậu quả tai nạn, sự cố;

đ) Tham gia ý kiến việc cấp phép nuôi trồng thủy sản theo quy định;

e) Thực hiện xử lý tài sản chìm đắm theo quy định;

g) Xây dựng phương án và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo thẩm quyền và quy định pháp luật; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

h) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đường thủy nội địa theo quy định;

i) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu và khu vực quản lý, tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong công tác phòng, chống cháy, nổ đối với tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa hoạt động trong phạm vi quản lý theo quy định;

l) Tham gia xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch phát triển cảng xanh, tàu xanh và giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Về quản lý công trình đường thủy nội địa và công trình khác trong phạm vi quản lý:

a) Quản lý, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quá trình xây dựng, khai thác, bảo trì, bảo vệ công trình đường thủy nội địa và công trình khác có ảnh hưởng đến hoạt động đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra điều kiện an toàn đối với cảng, bến, khu neo đậu, luồng chuyên dùng vào cảng, bến, báo hiệu và các công trình khác có liên quan trong quá trình khai thác thuộc phạm vi quản lý;

d) Tổ chức thực hiện thanh thải vật chướng ngại trên luồng, hành lang bảo vệ luồng theo quy định pháp luật;

đ) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác điều tiết khống chế bảo đảm an toàn giao thông, chống va trôi trên đường thủy nội địa theo quy định;
6. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức triển khai thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;
7. Cập nhật thông tin cảng, bến thuỷ nội địa, khu neo đậu, tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, hàng hóa, hành khách, xử phạt vi phạm hành chính vào cơ sở dữ liệu theo quy định;
8. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của đơn vị theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước theo quy định;
9. Quản lý bộ máy, biên chế công chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
10. Thực hiện kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật; được sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật;
11. Trực tiếp liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật;
12. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định;
13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được cơ quan có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật. 

Chương III

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

Điều 6. Lãnh đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố Đồng Nai
1. Lãnh đạo Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Xây dựng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.

3. Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai là người giúp Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

4. Việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định theo quy định của Đảng và của pháp luật.
Điều 7. Cơ cấu tổ chức

1. Các phòng chuyên môn:

a) Phòng Tổ chức Hành chính - Kế toán;

b) Phòng An toàn;

c) Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng.

2. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ.

a) Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ là tổ chức tương đương cấp phòng, được cấp và sử dụng con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ được thực hiện theo quy định.

b) Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có thể có một hoặc một số Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ. Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ có thể có một hoặc một số văn phòng làm việc.

3. Số lượng lãnh đạo các phòng chuyên môn và tương đương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương do Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai quyết định theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Trách nhiệm của Giám đốc Cảng vụ Đường thuỷ nội địa thành phố Đồng Nai
1. Chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.

2. Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý của Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ theo quy định.

4. Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, người lao động, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính được giao theo phân cấp và quy định của pháp luật.

5. Có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng về tổ chức, hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ Thành phố Đồng Nai; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.
Điều 9. Biên chế

Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao hằng năm cho Sở Xây dựng. 

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 10. Đối với Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai
1. Cảng vụ ĐTNĐ Thành phố Đồng Nai chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Xây dựng; thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị 
cho Giám đốc Sở Xây dựng.
2. Trước khi tổ chức thực hiện các chủ trương của Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam và các cơ quan Trung ương liên quan đến chương trình, kế hoạch của đơn vị, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai phải báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Xây dựng.
Điều 11. Đối với Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam
Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có trách nhiệm báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu cho Cục Hàng hải và Đường thuỷ Việt Nam theo quy định.

Điều 12. Đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai để thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.

Điều 13. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã

Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai thường xuyên phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi có cảng, bến thuỷ nội địa hoạt động trong công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và giải quyết các nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa.

Điều 14. Đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải thủy nội địa

Thực hiện các quan hệ bình đẳng, chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức khác và cá nhân có liên quan, cùng trao đổi, bàn bạc thống nhất trong việc giải quyết, thực hiện các nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ thành phố Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quy định này.
Điều 16. Việc sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quy định này cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật.

